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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CẨM KHÊ  

    TỈNH PHÚ THỌ 
 

Bản án số: 02/2024/DS-ST 

Ngày 16 tháng 01 năm 2024 

V/v “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nh©n danh 

NƯỚC céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn CẨM KHÊ – TØnh Phó Thä 
 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đinh Thị Thu Huyền. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn V Tú và bà Nguyễn Thị Thúy Hòa.  

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Hải Phú - Thư ký Toà án nhân dân huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Kiểm sát viên.  
Ngày 16/01/2024 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 13/2023/TLST-DS ngày 18 tháng 10 năm 

2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

02/2024/QĐXXST-DS ngày 05/01/2024 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Anh Lê Hồng V, sinh năm 1976. Địa chỉ: Khu S, xã H, huyện C, tỉnh 

P. 

Bị đơn:  Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1979 và chị Đặng Thị H, sinh năm 1986. 

Đều trú tại: Khu Hương Chan 2, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

( Anh V, anh B có mặt; Chị H xin giải quyết vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1, Trong ®¬n khëi kiÖn, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn anh 

Lê Hồng V trình bày: Anh và anh Nguyễn Văn B, chị Đặng Thị H có mối quan hệ là 

người cùng xã có quen biết nhau. Ngày 29/8/2022 anh B và chị H đến nhà anh đặt vấn 

đề với anh là muốn vay tiền để sử dụng vào công việc gia đình. Anh đồng ý cho anh B, 

chị H vay số tiền 155.000.000đ (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng). Anh và anh B, chị 

H đã thỏa thuận với nhau số tiền vay gốc vay là 155.000.000đ (Một trăm năm mươi lăm 

triệu đồng). Thời hạn trả nợ là 01 tháng kể từ ngày vay nợ, tiền lãi 1,5%/01 tháng. Anh 

B đã viết Giấy biên nhận vay tiền đề ngày 29/8/2022 ngay tại nhà anh, anh B và chị H 

đều ký tên xác nhận vào Giấy biên nhận vay tiền. Anh đã đưa trực tiếp số tiền 

155.000.000đ (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng) cho anh B, chị H. Số tiền anh cho 

anh B, chị H vay là tiền riêng của anh, do anh lao động tích cóp mà có. Đến thời điểm 

trả nợ như đã thỏa thuận là ngày 29/9/2022 anh B, chị H không trả tiền nợ gốc, lãi cho 

anh. Từ đó đến nay, anh đã nhiều lần đến nhà và gọi điện thoại cho anh B, chị H để đòi 

tiền nhưng anh B, chị H đều cố tình trốn tránh, không hợp tác để trả nợ. Nay anh yêu 

cầu anh B, chị H phải có trách nhiệm trả cho anh số tiền nợ gốc là 155.000.000đ (Một 

trăm năm mươi lăm triệu đồng) và tiền lãi từ 29/8/2022 đến 16/01/2024 là 16 tháng 18 

ngày. Cụ thể: 155.000.000đ x 0,833%/tháng x 16 tháng 18 ngày = 21.433.090đ. Tổng 
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gốc và lãi là: 176.433.090đ(Làm tròn là176.433.000đ). Anh yêu cầu anh B, chị H phải 

trả tiền lãi phát sinh cho anh từ ngày 17/01/2024 cho đến khi tất toán khoản vay theo 

quy định của pháp luật. Ngoài ra anh không có yêu cầu, đề nghị nào khác. 

2, Bị đơn anh Nguyễn Văn B, tại bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án 

trình bày: Anh và chị H là vợ chồng, anh Lê Hồng V là người cùng xã có quen biết nhau. 

Ngày 29/8/2022 do có nhu cầu vay vốn để làm ăn nên anh và chị Đặng Thị H đã cùng 

nhau đến nhà anh Lê Hồng V để vay số tiền 155.000.000đ (Một trăm năm mươi lăm 

triệu đồng). Vợ chồng anh và anh V thỏa thuận với nhau số tiền vay gốc là 155.000.000đ 

(Một trăm năm mươi lăm triệu đồng). Thời hạn trả nợ là 01 tháng kể từ ngày vay nợ, 

tiền lãi 1,5 % / 01 tháng. Anh là người trực tiếp viết Giấy biên nhận vay tiền đề ngày 

29/8/2022 ngay tại nhà anh V. Anh thừa nhận chữ viết và chữ ký trong Giấy biên nhận 

vay tiền là đúng chữ viết và chữ ký của anh, chị H cũng cùng ký vào giấy biên nhận vay 

tiền trên. Đến thời điểm trả nợ như đã thỏa thuận là ngày 29/9/2022 do làm ăn thua lỗ 

nên vợ chồng anh chưa có tiền trả nợ cho anh V. Nay anh V yêu cầu anh và chị H phải 

trả cho anh V số tiền nợ gốc là 155.000.000đ (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng) và 

tiền lãi từ 29/8/2022 đến 16/01/2024 là 16 tháng 18 ngày. Cụ thể: 155.000.000đ x 

0,833%/tháng x 16 tháng 18 ngày = 21.433.090đ. Tổng gốc và lãi là: 176.433.090đ (Làm 

tròn là 176.433.000đ). Anh nhất trí cùng chị Đặng Thị H trả cho anh V số tiền nợ gốc và 

lãi trên. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên anh không có tiền để trả ngay cho anh V một lần. 

Anh đề nghị được trả dần dần, mỗi tháng vợ chồng anh trả cho anh V 5.000.000đ (Năm 

triệu đồng), kể từ tháng 01/2024 cho đến khi trả hết nợ. Ngoài ra, anh không có yêu cầu 

hay đề nghị gì khác. 

3, Bị đơn chị Đặng Thị H trong quá trình giải quyết vụ án trình bày: Chị và anh B 

là vợ chồng, anh Lê Hồng V là người cùng xã có quen biết nhau. Ngày 29/8/2022, do có 

nhu cầu vay vốn để làm ăn và sử dụng vào việc gia đình nên chị và anh B đã cùng nhau 

đến nhà anh Lê Hồng V để vay số tiền 155.000.000đ (Một trăm năm mươi lăm triệu 

đồng). Vợ chồng chị và anh V thỏa thuận với nhau số tiền vay gốc là 155.000.000đ (Một 

trăm năm mươi lăm triệu đồng). Thời hạn trả nợ: 01 tháng kể từ ngày vay nợ, tiền lãi 

1,5 % / 01 tháng. Anh B đã trực tiếp viết Giấy biên nhận vay tiền đề ngày 29/8/2022 

ngay tại nhà anh V. Chị xác nhận chữ viết và chữ ký trong Giấy biên nhận vay tiền là 

đúng chữ viết và chữ ký của anh Nguyễn Văn B. Đến thời điểm trả nợ như đã thỏa thuận 

là ngày 29/9/2022, do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng chị chưa có tiền trả nợ cho anh V. 

Chị xác nhận kể từ ngày vay là ngày 29/8/2022 đến nay vợ chồng chị chưa trả cho anh 

V số tiền gốc và tiền lãi nào. Nay anh V yêu cầu vợ chồng chị phải trả cho anh V số tiền 

trên. Chị xác nhận số tiền nợ trên là nợ chung của vợ chồng chị. Chị nhất trí cùng anh B trả 

cho anh V số tiền nợ gốc là 155.000.000đ (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng). Tuy 

nhiên, do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng chị không có tiền để trả nợ cho anh V một lần. Chị 

đề nghị được trả dần, mỗi tháng vợ chồng chị trả nợ cho anh V 5.000.000đ (Năm triệu 

đồng), kể từ tháng 01/2024 cho đến khi trả hết nợ. Đối với số tiền lãi chị đề nghị anh V cho 

vợ chồng chị xin tiền lãi, nếu anh V không đồng ý thì chị đề nghị Tòa án giải quyết về tiền 

lãi theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tôi không có yêu cầu hay đề nghị gì khác. 

6, Tại biên bản xác minh ngày 05/01/2024 đại diện Ủy ban nhân dân xã Hương 

Lung cung cấp như sau: Anh B, chị H là vợ chồng và đều có hộ khẩu thường trú tại khu 

Hương Chan 2, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nay anh V khởi kiện anh B, chị 

H địa phương đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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T¹i phiªn toµ kiÓm s¸t viªn ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ viÖc tu©n theo ph¸p luËt trong qu¸ 

tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cña ThÈm ph¸n, H§XX vµ viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt của nguyên 

đơn, bị đơn tõ khi thô lý vô ¸n cho ®Õn trước thêi ®iÓm H§XX nghÞ ¸n về cơ bản ®Òu 

thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh ph¸p luËt. Tuy nhiên Tòa án gửi hồ sơ vụ án cho Viện 

kiểm sát nghiên cứu chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại khoản 2, Điều 220 Bé luËt 

tè tông d©n sù vµ ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ quan ®iÓm gi¶i quyÕt vô ¸n. 
Đề nghị áp dụng căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 

1, Điều 39; Khoản 1 Điều 147; khoản 1, Điều 227; khoản 1 Điều 228; Điều 273  của Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Căn cứ vào các Điều 357, 463, 466, 468 Bộ luật dân sự; điểm b, khoản 1 Điều 

24, Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Toà án; 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Lê Hồng V.  

- Buộc anh Nguyễn Văn B và chị Đặng Thị H phải trả cho anh Lê Hồng V số tiền 

còn nợ tính đến ngày 16/01/2024 là 176.433.000đ (Một trăm bảy mươi sáu triệu bốn 

trăm ba mươi ba nghìn đồng). Trong đó nợ gốc là 155.000.000đ, nợ lãi tính từ ngày vay 

27/8/2022 đến ngày ngày xét xử sơ thẩm 16/01/2024 là 16 tháng 18 ngày là 21.433.000đ 

và tiền lãi phát sinh kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành 

án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi xuất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật. 

Nếu không có thỏa thuận về mức lãi xuất thì quyết định về mức lãi xuất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu người phải thi hành án không thi hành nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả cho đến khi thi hành án xong. Lãi suất 

phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Anh Nguyễn Văn B và chị Đặng Thị H phải chịu 8.821.650đồng (Tám triệu tám 

trăm hai mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

H trả cho anh Lê Hồng V số tiền 3.875.000đ (Ba triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn 

đồng).  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được xem xét tại phiên 

toà. Trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ, lời trình bày của các đương sự, Hội 

đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền: Ngày 18/10/2023 Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện của anh Lê Hồng V tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

đối với anh Nguyễn Văn B và chị Đặng Thị H cư trú tại khu Hương Chan 2, xã Hương 

Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là đúng quy định tại khoản 3 Điều 26 và điểm a 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[1.2] Về quan hÖ tranh chÊp: Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và các 

tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử xác định quan hệ tranh chấp 

trong vụ án này là tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ 

luật tố tụng dân sự.   
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[1.3] Về sự vắng mặt của của đương sự: Bị đơn chị Đặng Thị H có quan điểm xin 

giải quyết vắng mặt. Căn cứ khoản 1, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân 

huyện Cẩm Khê tiến hành xét xử vắng mặt chị H. 

[2] Về nội dung vụ án:  

[2.1] Xét yêu cầu của nguyên đơn anh Lê Hồng V về việc yêu cầu anh Nguyễn Văn 

B và chị Đặng Thị H phải trả cho anh V số tiền gốc vay theo Giấy biên nhận vay tiền đề 

ngày 29/8/2022 là 155.000.000đ (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng). Bị đơn anh B, 

chị H đều thừa nhận có nợ anh B số tiền nợ gốc trên là đúng. Nay anh B, chị H đều nhất 

trí sẽ có trách nhiệm trả cho anh V số tiền trên nhưng do khó khăn nên xin được trả dần 

mỗi tháng trả 5.000.000đồng. Hội đồng xét xử thấy rằng việc anh V cho anh B, chị H 

vay số tiền trên là có thật vì anh B, chị H cũng đều đã thừa nhận anh V có cho anh chị 

vay số tiền trên là đúng. Anh V đã cung cấp được cho Tòa án Giấy biên nhận vay tiền 

ngày 29/8/2022, số tiền vay là 155.000.000đ. Anh B, chị H đều thừa nhận nội dung, chữ 

viết, chữ ký của anh B, chị H trong giấy biên nhận là đúng. Như vậy có căn cứ để xác 

định đến nay số tiền gốc anh B, chị H còn nợ anh V là 155.000.000đ nên cần buộc anh 

B, chị H phải có nghĩa vụ trả cho anh V số tiền 155.000.000đ (Một trăm năm mươi lăm 

triệu đồng) là phù hợp. 

[2.2] Xét yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn phải trả lãi đối với số tiền 

nợ với lãi xuất là 0,833%/tháng là phù hợp với khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự nên 

chấp nhận. Cần buộc anh B, chị H phải trả cho anh V số tiền lãi tính từ 29/8/2022 đến 

16/01/2024 là 16 tháng 18 ngày. Cụ thể: 155.000.000đ x 0,833%/tháng x 16 tháng 18 

ngày = 21.433.090đ là phù hợp.  

[2.3] Xét về phương thức, thời hạn trả nợ: Anh B, chị H xin trả dần số tiền còn nợ 

mỗi tháng là 5.000.000đ (Năm triệu đồng), kể từ tháng 01/2024 cho đến khi trả hết nợ, anh 

V không đồng ý. Các bên không thỏa thuận được thời gian trả nợ. Xét thấy việc anh B, chị 

H đưa ra các lý do trên là không thực tâm, không có tính khả thi nên cần buộc anh B, chị 

H phải trả cho cho anh V số tiền nợ trên là phù hợp. 

[2.4] Xét về nghĩa vụ trả nợ: Số tiền trên anh V xác nhận cho cả anh B, chị H vay. 

Phía anh B, chị H cũng thừa nhận số tiền trên hai vợ chồng anh vay của anh V để giải 

quyết một số công việc gia đình là nợ chung của vợ chồng. Do vậy cần xác định đây là 

nợ chung của vợ chồng anh B, chị H là phù hợp. 

[3] Từ những phân tích trên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc 

anh B, chị H phải có nghĩa vụ trả cho anh V số tiền nợ gốc là 155.000.000đ (Một trăm 

năm mươi lăm triệu đồng) và tiền lãi từ 29/8/2022 đến 16/01/2024 là 16 tháng 18 ngày. 

Cụ thể: 155.000.000đ x 0,833%/tháng x 16 tháng 18 ngày = 21.433.090đ. Tổng gốc và 

lãi là: 176.433.090đ(Làm tròn là176.433.000đ) là phù hợp. 

[4] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải 

chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. H trả cho nguyên đơn 

số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

[5] Xét đề nghị của Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên 

được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39; Khoản 

1 Điều 147; khoản 1, Điều 227; khoản 1 Điều 228; Điều 273  của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
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Căn cứ vào các Điều 357, 463, 466, 468 Bộ luật dân sự; điểm b, khoản 1 Điều 24, Khoản 2 

Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Toà án; 

Xử:  

[1], Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Lê Hồng V.  

Buộc anh Nguyễn Văn B và chị Đặng Thị H phải trả cho anh Lê Hồng V số tiền 

còn nợ tính đến ngày 16/01/2024 là 176.433.000đ (Một trăm bảy mươi sáu triệu bốn 

trăm ba mươi ba nghìn đồng). Trong đó nợ gốc là 155.000.000đ, nợ lãi tính từ ngày vay 

27/8/2022 đến ngày ngày xét xử sơ thẩm 16/01/2024 là 16 tháng 18 ngày là 21.433.000đ 

và tiền lãi phát sinh kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành 

án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi xuất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật. 

Nếu không có thỏa thuận về mức lãi xuất thì quyết định về mức lãi xuất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu người phải thi hành án không thi hành nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả cho đến khi thi hành án xong. Lãi suất 

phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

 [2], Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Anh Nguyễn Văn B và chị Đặng Thị H phải chịu 8.821.650đồng (Tám triệu tám 

trăm hai mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

H trả cho anh Lê Hồng V số tiền 3.875.000đ (Ba triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn 

đồng). Theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0004716 ngày 18/10/2023 tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Cẩm khê, tỉnh Phú Thọ.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

B¸o cho ®ư¬ng sù (cã mÆt) t¹i phiªn toµ biÕt cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy 

kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n s¬ thÈm. Đương sự (v¾ng mÆt) cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy nhËn b¶n ¸n hoÆc ®ưîc niªm yÕt b¶n ¸n ®Ó ®Ò nghÞ Toµ ¸n nh©n d©n tØnh 

Phó Thä xÐt xö theo tr×nh tù phóc thÈm./. 
 

N¬i nhËn: 
- VKSND  huyÖn; 
- Chi côc THADS huyÖn; 

- C¸c ®ư¬ng sù; 

- Lưu HS - VP. 
 

 

          T/M Héi ®ång xÐt xö 

       ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn tßa 

 

 

 

 

 

                  Đinh Thị Thu Huyền 

 

 

 


